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Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1. (0,5 điểm) Dòng nào chứa toàn sản phẩm công nghệ?

A. Xe đạp, ti vi, củi đun, tủ lạnh.              
B. Mì tôm, gạo, lò vi sóng, ti vi.

C. Xe máy, tủ lạnh, ti vi, đồng hồ.                 D. Bếp từ, nón lá, máy in, xe máy.
Câu 2. (0,5 điểm) Vai trò của sản phẩm công nghệ:
A. Hạn chế giao tiếp trực tiếp của con người.

B. Ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng quá mức.

C. Lệ thuộc vào sản phẩm công nghệ, mất an toàn thông tin.

D. Mang lại sự tiện nghi, đáp ứng các cho nhu cầu đa dạng của con người.

Câu 3. (0,5 điểm) Đâu không phải là quy tắc giao tiếp khi sử dụng điện thoại? 

A. Giọng nói từ tốn, vừa phải.

B. Không bất ngờ kết thúc điện thoại.

C. Thể hiện rõ thái độ không thân thiện và bất lịch sự.

D. Chào hỏi, xưng danh và nêu mục đích của cuộc gọi.
Câu 4. (0,5 điểm) Cần phải ghi nhớ số điện thoại của người thân trong gia đình vì:
A. Để cho bố mẹ vui lòng.

B. Để nhớ được nhiều số hơn. 



C. Để chia sẻ cho tất cả mọi người.

D. Để phòng những trường hợp khẩn cấp.
Câu 5. (1 điểm) Nối các số điện thoại khẩn cấp với nội dung dịch vụ phù hợp:

	111
	
	Số dịch vụ gọi công an

	112
	
	Số dịch vụ gọi cấp cứu y tế

	113
	
	Số dịch vụ gọi tìm kiếm, cứu nạn

	115
	
	Số dịch vụ gọi Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em.


Câu 6. (1 điểm) Điền từ ngữ “văn minh, phát triển, sản phẩm, tiện nghi” vào chỗ chấm thích hợp để hoàn thiện thông tin về vai trò của sáng chế:

Sáng chế góp phần tạo ra (1) ……………………… mới, cải tiến sản phẩm, thúc đẩy sự (2) ………………………. của công nghệ, giúp đời sống con người (3) ……………………. và (4) …………………… hơn.
Câu 7. (1 điểm)  Nối biểu tượng mô tả trạng thái phù hợp với chức năng điện thoại  
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Câu 8. (1 điểm) Hãy viết chữ N vào ô trống trước việc nên làm, viết chữ K vào ô trống trước việc không nên làm khi sử dụng điện thoại:
A. Sử dụng với thời gian vừa phải.

B. Vừa sạc điện thoại vừa chơi điện tử.

C. Luôn mở loa ngoài và nói to khi gọi điện thoại.
D. Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

Câu 9. (1 điểm) Điền vào chữ Đ vào ô trống trước ý đúng, chữ S vào ô trống trước ý sai về một số nhà sáng chế tiêu biểu trong lịch sử:        
A. Giêm Oát (người X cốt-len) sáng chế ra động cơ hơi nước.

B. A-lếch-xan-đơ (người X cốt-len) là người sáng chế ra động cơ ô tô.

C. Tô-mát Ê-đi-xơn (người Mĩ) được cấp bằng sáng chế bóng đèn sợi đốt.

D. Các Ben (người Đức) được cấp bằng sáng chế chiếc điện thoại năm 1876.
Câu 10. (1 điểm) 
a) (1 điểm) Chiếc máy tính điện tử đầu tiên, ông tổ của máy tính hiện đại được các nhà khoa học nghiên cứu từ năm nào và hoàn thành năm nào?
…………………………………………………..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………..……………………………………..

…………………………………………………………..…………………………..……………………………………..

b) (1 điểm) Hãy nêu những đức tính cần có để trở thành nhà sáng chế mà em có thể học tập.
…………………………………………………..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………..…………………………..……………………………………..

…………………………………………………………….…………………………..…………………………………..
…………………………………………………………….…………………………..…………………………………..

Câu 11. (1 điểm) Khi thấy một ngôi nhà đang bốc cháy, em cần gọi số điện thoại khẩn cấp nào và cung cấp những thông tin cần thiết gì? 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………..……………………………………..

…………………………………………………………….…………………………..……………………………………
…………………………………………………………….…………………………..…………………………………...

GV chấm                          GV coi                                   CMHS
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2024 - 2025
Môn : Công nghệ - Lớp 5
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	C
	0,5

	2
	D
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	D
	0,5

	5
	Nối đúng mỗi số điện thoại: 0,25đ
	1

	6
	B
	1

	7
	Điền đúng mỗi từ theo thứ tự: 0,25đ

(sản phẩm, phát triển, tiện nghi, văn minh)
	1

	8
	Điền đúng mỗi ô trống: 0,25đ

(N-K-K-N)
	1

	9
	Điền đúng mỗi ô trống: 0,25đ

(Đ-S-Đ-S)
	1              

	10
	a) Trả lời đúng:  - Nghiên cứu từ năm 1943: 0,5đ.

                           - Hoàn thành năm 1946: 0,5đ
b) Nêu đúng từ 5 đức tính trở lên: 1đ; 4 đức tính; 0,75đ; 3 đức tính: 0,5đ; 1-2 đức tính: 0,25đ

(ham tìm tòi; ham học hỏi; tò mò khoa học; chịu khó quan sát; kiên trì, nhẫn nại; không ngại khó khăn, vất vả; không sợ thất bại; …..)
	2

	11
	Trả lời đúng:

- Cần gọi số điện thoại khẩn cấp 114: 0,25đ
- Cung cấp những thông tin cần thiết: (Học tê , địa chỉ của mình; địa chỉ xảy ra cháy và cung cấp thông tin tình hình đám cháy như: loại nhà, vị trí tầng bị cháy, chất cháy, tình trạng người bị nạn): 0,75đ
	1


* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.
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Trần Mai Diệu Anh
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phan Thị Thanh Bình
	HIỆU TRƯỞNG
Lê Thị Thanh Phương


Soạn và gửi tin nhắn





Lưu số điện thoại và thông tin người quen





Chụp ảnh, quay phim





Tắt nguồn điện thoại








